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Đường kính
trong

Đường kính
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ID (mm) OD (mm)
Chưa 

VAT

 Thanh 

toán 

1 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 30 30 40 200 Mét 14,900     16,390     

2 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 40 40 53.5 200 Mét 21,400     23,540     

3 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 50 50 64.5 200 Mét 29,300     32,230     

4 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 65 65 84.5 200 Mét 42,500     46,750     

5 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 80 80 105 200 Mét 55,300     60,830     

6 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 100 100 130 125 Mét 78,100     85,910     

7 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 125 125 160 75 Mét 121,400   133,540   

8 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 150 150 188 50 Mét 165,800   182,380   

9 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 175 175 230 30 Mét 247,200   271,920   

10 Ống gân xoắn luồn điện HDPE 1 lớp DN 200 200 260 25 Mét 295,500   325,050   

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA XOẮN HDPE 1 LỚP LUỒN DÂY ĐIỆN
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